
STT Tên cơ sở sản xuất kinh doanh Loại hình sản xuất, kinh doanh Địa chỉ

Kết quả xếp loại 

(A/B/C) gần nhất đến 

thời điểm báo cáo

Ngày kiểm tra xếp loại 

A/B/C

1
Xưởng sản xuất Công ty TNHH sản xuất chế biến thực 

phẩm Thiên Phú
Chế biến chân nấm đông cô và nấm hầu thủ Tổ 1, khu 32, ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  A 26/10/2023

2
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – Địa điểm kinh 

doanh CP Fresh Shop Trảng Dài 01

Pha lóc thịt heo; kinh doanh: thịt heo; các sản phẩm chế 

biến từ thịt, hải sản đóng gói; rau củ quả; trứng

Số 129, đường Trần Văn Xã, tổ 36, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
A 05/4/2023

3 Công ty TNHH MTV Phú Nguyên Phát 
Kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thủy sản đông 

lạnh nhập khẩu

Số 38B, đường D4, KDC Phú Gia 1, tổ 40, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
A 05/4/2023

4 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SAN HÀ
Kinh doanh thịt, sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản, rau 

củ quả
Số 101- C2, khu dân cư An Bình, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 05/4/2023

5 Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Đông Á Châu Chế biến đậu hũ các loại, thực phẩm chay từ đậu hũ Số 1014, ấp Vườn Dừa, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 06/4/2023

6 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SAN HÀ
Kinh doanh thịt, sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản, rau 

củ quả
Khu B, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai A 07/4/2023

7
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – Địa điểm kinh 

doanh CP Fresh Shop Biên Hòa

Kinh doanh thịt heo, thịt gà, trứng, rau củ quả và các sản 

phẩm chế biến từ thịt heo thịt gà, tôm, cá
Số 362, đường CMT8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 05/5/2023

8 Công ty TNHH Nhân Nghĩa Tín Chế biến cà phê rang xay Đường An Chu 9, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 09/5/2023

9
Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty Aureole fine 

chemical products
Sản xuất, kinh doanh bột wasabi Đường số 12, khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 09/5/2023

10 Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ NTM Kinh doanh thịt chua các loại Số 126, đường D9, KDC Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 08/01/2023

11 Công ty TNHH Y.K Vina 
Chế biến hạt mè, hạt tía tô, bột mè, bột tía tô, dầu mè, dầu 

tía tô 
Đường số 7, KCN Giang Điền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 24/02/2023

12 Công ty TNHH TMDV Minh Giang Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, cá đông lạnh 424/16, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 06/3/2023

13 Công ty TNHH MTV Anh Quân Phát Pha lóc Thịt bò Số 91, tổ 19, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 05/4/2023

14
Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express 

(Việt Nam) – Trung tâm kho vận Amata
Kho lạnh bảo quản rau, quả

Đường số 15, khu công nghiệp Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
A 30/5/2023

15 Công ty TNHH thực phẩm Khôi Nguyên Phát Sơ chế rau, thịt heo, thịt gà, thịt bò và thủy hải sản Tổ 11, ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 05/6/2023

16 Công ty TNHH Nguyễn Vũ Huy Hoàng Chế biến hạt Điều rang muối Tổ 14, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 05/6/2023

17 Công ty TNHH Kiệm Tân II Chế biến Chuối sấy Số 17/3D, ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 07/6/2023

18 Công ty TNHH thực phẩm sạch NLG Đại Phước  Sơ chế, đóng gói thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan
462A, đường Đinh Quang Ân, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
A 29/6/2023

19
Công ty TNHH Nông sản xanh An Phát - Chi nhánh Đồng 

Nai
Sơ chế, đóng gói, bảo quản trái cây 481, xa lộ Hà Nội, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 08/8/2023

20 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đồng Nai 

Sơ chế, đóng gói thịt heo, thịt bò đông lạnh; Chế biến cơm, 

cơm phần, cơm cuộn, cơm chiên, xôi, mì trộn, mì xào; Chế 

biến các sản phẩm từ thịt và phụ phẩm ăn được của heo, bò, 

gà: thịt kho, thịt xào, thịt ngâm, thịt chiên, thịt luộc, thịt 

nướng, thịt tẩm ướp, bò viên, chân gà ngâm, huyết hấp, dồi, 

pate; Chế biến trứng que, tôm viên, cá viên, chả cá, xốt gia 

vị, canh rau củ thịt bằm

Khu 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 30/10/2023

21 Trại gà Định Quán - Công ty TNHH BDH Việt Nam Chăn nuôi gà Ấp 4, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 11/5/2023

22
Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam - 

Chi nhánh Xuân Phú
Chăn nuôi gà Tổ 3, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 21/6/2023

23
Trại gà Xuân Lộc - Công ty CP 3F Việt - Chi nhánh Đồng 

Nai
Chăn nuôi gà Ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 06/10/2023

24
Trại gà Huệ Lộc - Công ty CP 3F Việt - Chi nhánh Đồng 

Nai
Chăn nuôi gà Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 11/10/2023

25
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư dược 

LEETEA PHARMA – Đồng Nai
Nấm đông trùng hạ thảo Tổ 2, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 09/3/2023

26
Cơ sở trồng trọt, sơ chế rau củ quả tại Trảng Bom - Công 

ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – WinEco

Bưởi, Chanh không hạt, mít, dừa, chôm chôm, táo, ổi, khế, 

sơ ri, xoài.
Ấp Bầu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. A 29/6/2023

27 Cty TNHH Nông nghiệp  Đồng Nai WinEco Chuối, xoài, cam, quýt, chanh không hạt, nhãn, thanh long. Km 13, Quốc Lộ 51, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 29/6/2023

(Đính kèm Văn bản số …../CCPTNT&QLCL-QLCL ngày ….../11/2023)

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đến tháng 11/2023



28
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Linh chi 

Minh Dũng
Nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm mộc nhĩ Tổ 23, khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 31/8/2023

29 Công ty TNHH XNK Nông sản Hùng Yến Sản xuất, sơ chế sản phẩm sau quả chuối tươi 146/9, ấp Trường An, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 11/10/2023

30
Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ 

An Vi          
Bào ngư trắng, Bào ngư xám, nấm mèo, Linh chi Số 8, đường Ngô Quyền, tổ 10, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 11/10/2023

31
Chi nhánh Đồng Nai – Công ty TNHH Thương Mại Trang 

Trại Việt.

1.Các loại quả: Dưa lưới, dâu tây, chanh dây, đu đủ. 2. Các 

loại rau ăn lá: Xà lách, rau muống, rau dền, rau mồng tơi, 

cải  bẹ xanh, cải cầu vồng, cải ăn non nhật, cải bó xôi, cải 

đuôi phụng, cải ngọt, cải thìa, cải dún, cải kale.3. Các loại 

rau ăn củ và rau ăn quả: Cà chua, ớt chuông, mướp, khổ 

qua, dưa leo, củ cải, bắp ngọt.

Tổ 10, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 27/10/2023

32 Công ty TNHH MTV Đức Minh Đăng Kinh doanh thực phẩm: rau, củ, quả, thịt, cá, … Số 79, tổ 3, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 10/4/2023

33 Công ty TNHH Thịnh Lee Kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh 16/3, tổ 38, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 10/4/2023

34
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Nam Hưng 

Vina
Kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá nhập khâu Số nhà 82, hẻm 151, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 11/4/2023

35 Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần TMDV XNK Quốc Huấn
Kinh doanh các sản phẩm thịt (heo, bò, gà, vịt), thủy hải 

sản (tươi sống và đông lạnh), rau, củ, quả
54/26, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 12/4/2023

36 Công ty TNHH MTV Trường Giang Phát Sơ chế, pha lóc thịt heo Số 12/6, tổ 17, khu phố 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 13/4/2023

37 Công ty TNHH MTV thực phẩm Phú Hưng Phát Kinh doanh thịt gà, trâu, bò, heo, cá 1026/7, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 10/5/2023

38 Công ty TNHH Giáo dục TM Minh Việt Kinh doanh rau, quả tươi
Số 266, hẻm 124, đường Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
B 10/5/2023

39 Công ty TNHH XNK Thực phẩm Hoàng Liên Kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà nhập khẩu Số 999, đường Thân Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 10/5/2023

40 Công ty TNHH TMDV Vượng Minh Phú Kinh doanh thịt trâu, bò, heo, gà, cá nhập khẩu 15/6D, khu phố 1A, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 11/5/2023

41
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế 

VietGroup tại Đồng Nai
Kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà nhập khẩu Số 12/91, khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 15/5/2023

42 Công ty TNHH Sen Sài Gòn Bán buôn các loại thịt,cá, trứng, đậu hũ, gạo, rau, củ, quả E131, đường D11, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 16/5/2023

43 Công ty TNHH XNK Thực phẩm Ngọc Minh Anh Kinh doanh thịt, cá đông lạnh nhập khẩu C5/5A, khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 16/5/2023

44
Hệ thống Torki Đồng Nai (Công ty Cổ phần thực phẩm 

quốc tế Torki) 

Chế biến nước sốt thịt, Bột gia vị hỗn hợp, nhân thịt dùng 

cho bánh mì, nhân thịt tẩm bột
59/4/1, tổ 3, ấp 4, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 17/5/2023

45 Công ty TNHH Nông nghiệp Lâm San Sơ chế hạt tiêu Tổ 4, ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 22/5/2023

46 Công ty TNHH MTV nông sản Tam Thắng Sơ chế điều nhân trắng, Chế biến điều rang muối Tổ 6, ấp 2, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 22/5/2023

47 Công ty TNHH TMDV Đại Huệ Kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt gà tươi sống Số 66, đường Hà Huy Tập, ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 23/5/2023

48 Công ty cổ phần TOH Fish 

Chế biến thủy hải sản nguyên con làm sạch, không đầu-

không ruột, cắt khoanh, phi lê, thái lát, tẩm ướp gia vị, chà 

bông, sấy và chả cá

Số 32/06, đường 104, ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 24/5/2023

49 Công ty TNHH MTV cà phê Năm giây
Rang, xay cà phê; Chế biến cà phê hòa tan hỗn hợp; đóng 

gói ngũ cốc các loại
Số 70, tổ 19, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 05/10/2023

50 Công ty TNHH Thực phẩm Rin Real

Chế biến cà phê rang xay và đóng gói các loại hạt (hạt điều, 

hạt macca, hạnh nhân, óc chó, hạt dưa, hạt bí, hạt hướng 

dương), kẹo hạt điều

Số 241/15, tổ 12, khu phố 4B, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 05/10/2023

51 Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc An My Kinh doanh thịt, trứng, rau, củ, quả 236, tổ 8, khu phố 2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 06/10/2023

52 Công ty TNHH thực phẩm số một Đồng Nai Bán buôn rau, củ, quả, thịt, cá A5, Khu dân cư Tín Nghĩa, khu phố 5, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 09/10/2023

53 Công ty TNHH MTV SXTM DV Vận tải Thành Danh
Chế biến chả lụa, chả quế, tai heo ngâm dấm, bò viên, cá 

viên; Kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt gà, thủy hải sản.
Số 38/81, đường Đồng Khởi, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 10/10/2023

54 Công ty TNHH MTV Tuấn Đại Ngọc Phát Kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt gà 38/51, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 10/10/2023

55
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ DCOFFEE – 

Chi nhánh Long Khánh
Chế biến cà phê rang, xay Số 836, đường 21/4, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 12/10/2023

56 Kho Xưởng sản xuất cà phê Nguyên Đức Chế biến cà phê rang xay Số 79, tổ 13, khu phố 5A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 13/10/2023

57 Công ty TNHH Phú Gia An Phân loại hạt điều nhân trắng
Văn phòng: 253C, tổ 3, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Xưởng: C375, tổ 4, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
B 13/10/2023

58 Công ty TNHH Nam Khánh Hà New Deli Food 

Sơ chế, đóng gói và kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt cừu, 

thịt heo, thịt gà, hải sản nhập khẩu, kinh doanh giò chả bao 

gói sẵn

Số 69, đường Phạm Thế Hiển, khu phố 4, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai
B 16/10/2023

59 Công ty TNHH Thực phẩm Tùng Linh Kinh doanh thịt heo, thịt trâu, thịt gà đông lạnh Số 662B, tổ 15A, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 17/10/2023

60 Công ty TNHH Hoàng Linh Thư
Kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thủy hải sản 

đông lạnh
Tổ 25, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai B 18/10/2023

61
Địa điểm kinh doanh Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới 

di động – TGDĐ Đồng Nai số 1
Sơ chế rau, củ, quả và trái cây G243, Bùi Văn Hòa, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. B 25/10/2023



62 Công ty Cổ phần thực phẩm An Hoà Phát Kinh doanh các loại thịt trâu, bò, gà đông lạnh nhập khẩu Số 126, tổ 4, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 26/10/2023

63 Công ty TNHH Nam Thành Phát
Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản đông lạnh và 

tươi sống
Số 6, đường Suối Lớn, thôn Đông Định, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 26/10/2023

64 Công ty TNHH cà phê Tài Đức Thọ Rang xay cà phê. 9/2/12A, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 30/10/2023

65 Công ty cổ phần trà Phúc Khánh Tân Cương Thái Nguyên Sơ chế và đóng gói trà khô Số 521/44B, Xa lộ Hà Nội, tổ 6, khu phố 1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 30/10/2023

66 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Muối Biển Việt Chế biến muối tinh luyện Tổ 2, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 31/10/2023

67
Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Đồng 

Nai
Kinh doanh kho lạnh bảo quản nông sản và thủy sản KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 31/10/2023

68
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – Địa điểm kinh 

doanh CP Fresh Shop Tam Hiệp

Kinh doanh: thịt heo, thịt gà; trứng; rau củ quả và các sản 

phẩm chế biến từ thịt, hải sản đóng gói

Số 143/8, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
B 01/11/2023

69 Công ty TNHH MTV Thành Trung LC Bán buôn thịt, rau củ quả, thủy hải sản Đ32, tổ 16, khu phố 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. B 01/11/2023

70 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đồng Khởi Food GST 
Sơ chế, kinh doanh thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt gà đông 

lạnh nhập khẩu
448, Quốc lộ 51, khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. B 01/11/2023

71 Chi nhánh Công ty TNHH TM SX mít sấy Hưng Phát Chế biến: Mít sấy và chuối sấy. Số 79, tổ 7, ấp 2, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 02/11/2023

72 Công ty TNHH MTV thực phẩm Tiến Thánh Sơ chế và pha lóc sản phẩm thịt gà Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 02/11/2023

73 Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Vũ Hùng
Pha lóc và kinh doanh thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt gà 

nhập khẩu
Số 105/63/41, khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 03/11/2023

74 Công ty TNHH MTV thực phẩm Phạm Lan Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá Số 7/33, khu phố 3, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 03/11/2023

75 Công ty TNHH nông sản Năm Hiệp Chế biến hạt điều rang muối Khu 5, ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 07/11/2023

76 Công ty TNHH thực phẩm Tân Hiệp Kinh doanh thịt, thủy hải sản, rau củ quả, trứng Số 110, tổ 13, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 08/11/2023

77 Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Phúc Hiếu
Kinh doanh thịt, cá (tươi sống và đông lạnh); rau, củ, quả; 

gạo; trứng; gia vị và thực phẩm bao gói sẵn
379A, thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 08/11/2023

78
Địa điểm kinh doanh số 06 của Công ty Cổ phần Chăn 

nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh 2 tại Đồng Nai

Pha lóc thịt heo và kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt vịt, 

trứng, rau củ quả và các loại sản phẩm chế biến từ thịt, hải 

sản đóng gói

Khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai B 09/11/2023

79 Công ty Cổ phần chế biến kinh doanh nông sản Thiên Lộc Rang, xay cà phê; Chế biến hạt tiêu xanh ngâm nước mắm Số 66/85/8, tổ 11, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. B 09/11/2023

80 Công ty TNHH 89 Nguyên Anh Rang, xay cà phê Tổ 2, ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 10/11/2023

81 Công ty TNHH Thanh Bình Kinh doanh thịt gà Số 173/374, đường Điểu Xiển, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 12/01/2023

82
Công ty TNHH chế biến thủy hải sản và nước đá Tung 

Kong 
Chế biến mực viên, chả mực

Đường 25C, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai
B 13/01/2023

83 Công ty TNHH Cà phê Vị Việt Rang, xay cà phê Số 334/33C, tổ 6, khu phố 2, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 13/01/2023

84 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Minh Đạt Kinh doanh thịt heo, thịt gà, rau củ quả, gạo, gia vị 
Số 12/12/4, đường Phan Chu Trinh, khu phố 1, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
B 14/02/2023

85
Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH thực phẩm Bếp 

Xanh
Kinh doanh thịt gà tươi 79, tổ 15, khu phố 4A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 20/02/2023

86 Công ty TNHH TMDV Sao Mai Thành Công 
Kinh doanh rau, củ, quả, thịt heo, thịt gà, thịt bò, thịt trâu, 

thuỷ hải sản, gạo và sản phẩm chế biến từ thịt, hải sản 
16/3C, tổ 38, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 21/02/2023

87 Công ty TNHH thực phẩm đông lạnh Phong Duyên 
Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, cá và khoai tây chiên 

đông lạnh 

66D, đường Trần Nhân Tông, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai
B 22/02/2023

88 Công ty TNHH MTV thực phẩm Ánh Nhi Sơ chế, kinh doanh nấm ăn và rau, củ, quả Số 38, tổ 2, ấp Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 08/3/2023

89
Chi nhánh Thống Nhất - Công ty TNHH vườn xanh sạch 

Alan 
Sơ chế thịt heo nhập khẩu Số 157B/3, ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 22/3/2023

90 Công ty cổ phần thực phẩm An Hòa Phát
Kinh doanh thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt gà đông lạnh 

nhập khẩu 
Số 126, tổ 4, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 22/3/2023

91 Công ty TNHH TM Hải Nhật Kinh doanh rau, quả tươi Số 2, đường Lý Tự Trọng, khu phố 4, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 24/3/2023

92 Công ty TNHH Vũ Hoàng Food Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò đông lạnh 195/38, khu phố 2, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 24/3/2023

93 Chi nhánh Công ty TNHH Hà Sơn Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, cá đông lạnh Số 846, xa lộ Hà Nội, khu phố 2, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 28/3/2023

94 Công ty TNHH thực phẩm An Dũng Phát Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, cá đông lạnh 
Số 79, hẻm số 4, đường Thân Nhân Trung, tổ 15, khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
B 30/3/2023

95
Chi nhánh Công ty TNHH TMDV sản xuất Phong Trần 

Food
Chế biến khô gà Số 2C, đường số 34, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 31/3/2023

96
Địa điểm kinh doanh số 09 của Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P Việt Nam - Chi nhánh 2 tại Đồng Nai 

Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt vịt, trứng, rau, củ, quả và 

các sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản 
Số 13, đường Khổng Tử, khu phố 1, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 05/4/2023

97 Công ty TNHH thực phẩm Thiên Tâm Food Sơ chế, đóng gói thịt heo, thịt bò, cá hồi đông lạnh Số 82, khu phố 2, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai B 06/4/2023

98
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm 

Hoàng Phát

Bảo quản, kinh doanh rau và thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt 

bò, cá đông lạnh

H27, đường Phạm Thị Nghĩa, tổ 14, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
B 12/4/2023

99 Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy Chế biến mật xoài Số 3145, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 19/4/2023



100 Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH thực phẩm So Ro
Sơ chế, bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá 

đông lạnh
765, xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 20/4/2023

101 Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH Toàn Lành 

Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, 

thủy hải sản đông lạnh và chả cá; Sơ chế thịt heo, thịt trâu, 

thịt bò đông lạnh

Số 95/89, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 20/4/2023

102 Công ty TNHH phát triển TMDV Quỳnh Anh
Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, cá, 

mực đông lạnh và chả cá; Sơ chế thịt heo, thịt bò đông lạnh
Số 286/42, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 21/4/2023

103
Chi nhánh Tam Hòa – Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Anh Hào Phát 
Pha lóc thịt heo tươi Số 87/4B, khu phố 1, đường Hồ Văn Leo, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 20/4/2023

104 Công ty TNHH thực phẩm đông lạnh Miền Nam Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt bò và cá 877, tổ 10, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 04/5/2023

105 Công ty TNHH Nông sản Vân Hùng Kinh doanh rau Số 113, tổ 45, khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 24/5/2023

106 Chi nhánh DNTN Lê Huyên Chế biến bột bắp, bắp dạng mảnh các loại Số 2455/10, tổ 18, ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 24/5/2023

107 Công ty TNHH xây dựng TMDV Song Thy Chế biến yến sào C1, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 26/5/2023

108 Chi nhánh Công ty TNHH vật tư tổng hợp Hưng Nguyên Chế biến mít sấy Tổ 3, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 26/5/2023

109 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phú Sơ chế nấm bào ngư trắng, nấm bào ngư xám Số 208, tổ 1, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 30/5/2023

110 DNTN Nguyên Đại Vũ 

Hải sản khô không ăn liền (tẩm và không tẩm gia vị): Cá 

biển các loại, ruốc (tép), tôm, mực, bạch tuộc, hải sâm; Hải 

sản khô ăn liền (tẩm và không tẩm gia vị): Cá biển các loại, 

ruốc (tép), tôm, mực, bạch tuộc

Bong bóng cá sấy khô (nuôi và khai thác tự nhiên), vỏ cua 

sấy, vỏ tôm sấy, vỏ ghẹ sấy

Số 28, đường Chợ Chiều, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 31/5/2023

111
Chi nhánh 2 – Công ty TNHH MTV thực phẩm Thịnh 

Hưng Phát

Sơ chế thịt heo, thịt bò, thịt gà; Kinh doanh thịt heo, thịt bò, 

thịt gà, thịt trâu, thủy hải sản, chả lụa, chả quế, tai heo 

ngâm giấm, bò viên, cá viên

CE17, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 02/6/2023

112
Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty TNHH TP thực phẩm 

Thành Nam

Bảo quản, kinh doanh thịt gà, thịt trâu, thịt bò, cá, mực, 

bạch tuộc

30, đường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 35, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 
B 05/6/2023

113 Chi nhánh 1 Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Đán
Bảo quản, kinh doanh thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt trâu, 

thủy hải sản đông lạnh; Kinh doanh rau
424/17, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 06/6/2023

114 Công ty TNHH TM XNK thực phẩm Thuận Phát 
Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò và 

thủy hải sản đông lạnh
556K, đường Ngũ Phúc 3, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 07/6/2023

115
Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH TMDV Đại Bình 

Hưng

Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò 

đông lạnh
608, tổ 15, khu phố 1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 07/6/2023

116 Công ty TNHH rau xanh sạch Dori Kinh doanh rau 134/2A, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 14/6/2023

117 Công ty TNHH Khai Ngọc Cúc Sơ chế, đóng gói rau Số 4016, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 28/6/2023

118 Công ty TNHH MTV thực phẩm Hòa Vinh Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt bò đông lạnh Số 15, đường 32, tổ 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 30/6/2023

119 Công ty TNHH Đỗ Thành Hải Kinh doanh thịt heo, thịt bò, rau và bún tươi Số 303, khu phố 6, khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 03/7/2023

120
Địa điểm kinh doanh số 03 của Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P Việt Nam – Chi nhánh 2 tại Đồng Nai

Pha lóc thịt heo, dóng gói thịt gà, kinh doanh rau, trứng, thịt 

và các sản phẩm chế biến từ thịt, hải sản đóng gói

Số 129, đường Trần Văn Xã, tổ 36, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
B 21/7/2023

121
Chi nhánh Đồng Nai – Công ty cổ phần thương mại và 

công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm
Chế biến phô mai sợi và kinh doanh thịt heo, cá nhập khẩu Số 64B, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 21/7/2023

122 Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Thanh Ngân

Sơ chế thịt heo, kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, 

thủy hải sản, sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản, rau, 

gạo, trứng

1B, tổ 6, khu phố 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 01/8/2023

123 Công ty TNHH LMK Global 
Pha lóc thịt heo, Chế biến các sản phẩm từ thịt heo (chả 

lụa, mọc sống)
77/5, tổ 23, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 08/8/2023

124
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ 

AH food

Sơ chế chân gà, bảo quản, kinh doanh thịt gà, thịt heo, trịt 

trâu, thịt bò
Số 186, tổ 25, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 15/8/2023

125 Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Lương tại Đồng Nai Sơ chế, đóng gói múi sầu riêng cấp đông Số 1167, tờ bản đồ số 7, ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 22/8/2023

126 Công ty TNHH thực phẩm Khánh Huy Bảo quản, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu Tổ 18, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai B 28/8/2023

127 Công ty TNHH TMDV Saigonfood 

Sơ chế, đóng gói thịt heo, thịt trâu, thịt bò đông lạnh; bảo 

quản, kinh doanh thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thủy sản 

và khoai tây đông lạnh

Số 765, xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 28/8/2023



128 Công ty TNHH TMDV Khai Tâm Phát
Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt bò, đậu hũ, rau củ quả, trái 

cây

Số 353/14, đường Bùi Văn Hòa, tổ 16, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
B 31/8/2023

129 Chi nhánh Công ty cổ phần TMDV XNK Anh Minh Phú 
Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Sơ chế 

thịt heo, cá theo hợp đồng gia công sơ chế
54/26, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 05/9/2023

130 Công ty TNHH Đức Khang food 
Sơ chế, kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò đông 

lạnh
Số 876, khu phố 1, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 07/9/2023

131 DNTN Trà Anh Trần Đóng gói trà khô 875A, tổ 5, khu phố 8A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 14/9/2023

132
Chi nhánh V - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc 

Huấn

Kinh doanh thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt trâu, thịt bò, thủy 

hải sản, trứng, rau các loại, sản phẩm chế biến (từ thịt, từ 

thủy hải sản, đậu hũ)

54/26, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 14/9/2023

133 Công ty TNHH TM XNK thực phẩm Vạn Quy
Sơ chế, đóng gói thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt gà, cá, mực 

nhập khẩu

E969, đường Huỳnh Dân Sanh, tổ 13, khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
B 22/9/2023

134 Công ty TNHH SXTM và DV thực phẩm Sơn Hảo Sơ chế, bảo quản lòng trắng (heo) 81, đường số 6, hẻm số 3, tổ 14, khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai B 27/9/2023

135 Công ty TNHH Bình Thuận An Hòa 
Kinh doanh thịt heo tươi, đông lạnh; thịt trâu, thịt gà và cá 

nhập khẩu
Tổ 4, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 29/9/2023

136 Địa điểm kinh doanh 1 - Công ty TNHH AZENFOOD
Sơ chế thịt heo, thịt bò, thịt gà, rau, Kinh doanh trứng, trái 

cây
K54B1/36, khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 09/10/2023

137 Chi nhánh 2 - Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy Sơ chế, đóng gói sầu riêng (nguyên trái) Tổ 1, ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 18/10/2023

138 Công ty TNHH Phước Lộc Foods Đóng gói chuối sấy Tổ 20, ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 18/10/2023

139 Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Cường 

Sơ chế: thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, bồ câu, cá, tôm, 

mực, rau, củ, quả các loại; Kinh doanh: trứng gà, trứng vịt, 

trứng cút, mọc, chả, đậu hũ, trái cây và gạo

Số 800, đường 21/4, tổ 13, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai
B 19/10/2023

140 Công ty TNHH đầu tư Holic Việt Nam Chế biến cà phê rang, cà phê bột
Số 86, đường B2, KDC Phú Thịnh, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
B 07/11/2023

141 Công ty TNHH thương mại thực phẩm Gia Phúc Sơ chế thịt, xương heo tươi 16/92, khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 14/11/2023

142
Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại café Đại Phát 

Lộc 
Chế biến cà phê rang, cà phê bột

179/35, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
B 16/11/2023

143 Công ty TNHH TMDV lương thực thực phẩm Minh Quang 
Sơ chế rau, thịt heo tươi; Kinh doanh gạo, cá (tươi sống và 

đông lạnh), thịt đông lạnh (heo, gà, bò, trâu)
188, đường Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 17/11/2023

144 Công ty TNHH Tổ Yến Việt Nuôi Chim Yến Đội 4, ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 18/10/2023

145 Hồ Thị Bích Liên Giết mổ Heo Ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 02/10/2023

146 Trần Thị Nụ Giết mổ Heo Ấp 1, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 02/10/2023

147 Thu Hà Giết mổ Heo Ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 08/8/2023

148 Cao Thị Đức Giết mổ Heo Ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 06/10/2023

149 Phong Hiền Giết mổ Gà Ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 22/02/2023

150 Nguyễn Thị Thanh Giết mổ Heo Ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 20/4/2023

151 Phạm Quốc Phong Giết mổ Heo, gà Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 20/3/2023

152 Hòa Hợp Giết mổ Heo, dê, gà Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 19/9/2023

153 CSGM động vật Nguyễn Thị Yến Giết mổ Heo Ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 21/6/2023

154 Khang Thùy Giết mổ Heo Ấp 8, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 28/8/2023

155 Nguyễn Ngọc Hùng Giết mổ Heo Ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 25/8/2023

156 Ngô Văn Tú Giết mổ Heo, gà Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 07/7/2023

157 Nguyễn Thị Hằng Giết mổ gà Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 03/7/2023

158 Trịnh Thị Yến Giết mổ Trâu bò Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 06/10/2023

159
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH MTV Hương Vĩnh 

Cửu
Giết mổ Heo Khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai B 30/6/2023

160
Chi nhánh Tam Hòa – Công ty TNHH MTV thương mại 

vận tải Kim Chi

Pha lóc, bán buôn thịt heo, 

thịt bò, thịt gà, thịt vịt
167/30B, khu phố 1, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai C 17/10/2023

161 Công ty TNHH SX TMDV XNK Giang Minh
Chế biến bò viên, cá viên, chả cá, chả lụa, xúc xích, tôm 

viên
Số 314/3, tổ 4, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai C 10/11/2023
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